
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /TB-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Trị, ngày      tháng  11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bán thanh lý tài sản do Sở Khoa học và Công nghệ  

quản lý và sử dụng 

   

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 về việc áp dụng 

văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành về 

quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị (cũ) để thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị (mới);  

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-SKHCN ngày 15/10/2025 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc thanh lý tài sản công do Sở Khoa học và Công 

nghệ quản lý, sử dụng;   

Căn cứ Quyết định số 237QĐ-SKHCN ngày 10/11/2025 về việc phê duyệt giá 

khởi điểm để tổ chức bán thanh lý tài sản công do Sở Khoa học và Công nghệ 

quản lý, sử dụng. 

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo công khai bán tài sản thanh 

lý với các thông tin cụ thể như sau: 

1.Tên, địa chỉ của tổ chức có bán tài sản thanh lý: 

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị  

Địa chỉ (Cơ sở 1): Số 17A – Quang Trung – Phường Đồng Hới - Quảng Trị. 

2.Danh mục tài sản thanh lý: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến trực tiếp tại trụ sở: Sở Khoa 

học và Công nghệ theo địa chỉ trên để đăng ký mua tài sản thanh lý. 

3.Thời hạn đăng ký mua tài sản: 

- Từ 07h30 phút 12/11/2025 đến 17h00 ngày 18/11/2025 (Trong giờ hành 

chính các ngày làm việc).  



2 

 

 

- Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Trị qua số điện thoại 0973534996 (đ/c Tú); 0367087241 

(đ/c Trang). 

Thông báo này được đăng tại Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ Sở 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

- Địa chỉ (Cơ sở 1): Số 17A, Quang Trung, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị. 

- Địa chỉ (Cơ sở 2): Số 02, Hương Giang, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị. 

- Địa chỉ (Cơ sở 3): Số 204, Hùng Vương, Phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu mua tài sản thanh lý được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Niêm yết tại trụ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.  

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Đặng Ngọc Tuấn 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ 

 (Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng       năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

                                                                                                                                                                         ĐVT: Đồng                                                                                                  

I. Tài sản cố định 

      

  

   

STT 
Danh mục tài sản, 

công cụ dụng cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Số hiệu 

TSCĐ, 

ccdc  

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên giá 
Hao mòn 

lũy kế 

Giá trị 

còn lại  

Giá trị 

đánh giá 

lại 

Tình trạng tài 

sản 
Hình thức 

1 Máy vi tính để bàn HP Cái 1 02.20 04/2020 14.400.000   14.400.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

2 Máy vi tính DELL Cái 1 03.20 04/2020 15.000.000   15.000.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

3 
Máy vi tính để bàn 

DELL 
Cái 1 09.2017 06/2017 12.950.000   12.950.000   0   200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

4 Máy vi tính HP Cái 1 20.02 04/2020 14.700.000   14.700.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

5 Máy vi tính để bàn HP Cái 1 20.13 04/2020 14.300.000   14.300.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

6 Máy vi tính HP Cái 1 20.16 04/2020 14.300.000   14.300.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

7 Máy vi tính để bàn HP Cái 1 20.17 04/2020 14.300.000   14.300.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

8 Máy vi tính để bàn HP Cái 1 20.18 04/2020 14.300.000   14.300.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

9 Máy vi tính để bàn HP Cái 1 20.19 04/2020 14.300.000   14.300.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

10 
Máy vi tính để bàn năm 

2017 
Cái 1 23.23 01/2021 13.000.000   13.000.000   0   200.000   Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

11 Máy vi tính jextex Cái 1 24.23 01/2021 13.000.000   13.000.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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12 Máy tính để bàn jextex Cái 1 27.23 01/2021 13.000.000   13.000.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

13 Máy tính để bàn jextex Cái 1 29.23 01/2021 13.000.000   13.000.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

14 Máy vi tính để bàn HP  Cái 1 30.23 01/2021 12.000.000   12.000.000   0   200.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

15 
Máy vi tính xách tay 

DELL 
Cái 1 20.12 04/2020 14.700.000   14.700.000   0   200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

16 
Máy Scan A4 HP 

3000S2 
Cái  1 3000S2 2016 10.100.000 10.100.000 0   30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

17 
Máy phát điện Honda 

Kibii EKB 11000R2 
Cái  1 

Kibii 

EKB 

11000R2 

2014 67.100.000 67.100.000 0   500.000   Hỏng, không 

sử dụng được 

Bán tài sản 

18 
Máy lọc nước Jenpec 2 

vòi nóng lạnh 
Cái  1 

Jenpec 3 

vòi 
2019 11.500.000 11.500.000 0   100.000   Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

19 
Bàn họp SV1850D Hòa 

Phát (hội trường tầng 5)  
cái 1 TS121 2017 12.800.000 12.800.000 0   50.000   Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

  Tổng cộng         308.750.000   308.750.000   0   3.680.000       

 

II Công cụ dụng cụ 

     

   

 

 

STT Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Số hiệu 

TSCĐ, ccdc  

Năm đưa 

vào sử dụng 
Nguyên giá 

Giá trị đánh 

giá lại (đ/cái) 
Thành tiền 

Tình trạng tài 

sản 
Bán tài sản 

1 Bàn làm việc Cái 3 03 01/01/2017 1.350.000 20.000 
60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

2 Điện thoại bàn Cái 2 109 01/01/2017 600.000 5.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

3 Bàn vi tính cái 1 05 01/01/2017 520.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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4 Ghế xoay cái 2 04 01/01/2017 1.450.000 10.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

5 Bàn vi tính cái 2 05 01/01/2017 1.100.000 20.000 
40.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

6 Bàn làm việc Cái 1 BLV 01/01/2017 2.500.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

7 Điện thoại bàn Cái 1 109 01/01/2017 230.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

8 Bàn làm việc Cái 6 03 01/01/2017 10.050.000 20.000 
120.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

9 Bàn làm việc cái 4 03 01/01/2017 1.800.000 20.000 
80.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

10 Máy in Cái 1 01 01/01/2017 3.100.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

11 Bàn làm việc Cái 4 03 01/01/2017 2.000.000 20.000 
80.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

12 Bàn vi tính cái 2 05 01/01/2017 1.000.000 20.000 
40.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

13 Bàn vi tính cái 3 05 01/01/2017 3.300.000 20.000 
60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

14 Bàn vi tính cái 3 05 01/01/2017 2.400.000 20.000 
60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

15 Điện thoại bàn Cái 1 ĐT 01/01/2017 1.250.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

16 Ghế xoay cái 2 04 01/01/2017 3.230.000 10.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

17 Bàn vi tính cái 1 05 01/01/2017 550.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

18 Bàn vi tính Cái 1 05 01/01/2017 850.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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19 Tủ đựng, giá đựng TL   4 02 01/01/2017 2.600.000 100.000 
400.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

20 Bàn làm việc Cái 2 03 01/01/2017 900.000 20.000 
40.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

21 Bàn làm việc Cái 5 03 01/01/2017 2.600.000 20.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

22 Bàn làm việc Cái 1 BLV2 01/01/2017 2.100.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

23 Tủ đựng, giá đựng TL Cái 2 TU 11/04/2019 1.600.000 100.000 
200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

24 Ghế xoay Cái 2 04 01/01/2019 1.200.000 10.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

25 Bộ bàn ghê Bộ 1 112 01/01/2019 7.200.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

26 Điện thoại bàn Cái 5 ĐT 11/04/2019 1.500.000 5.000 
25.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

27 Máy in Cái 1 01 01/01/2019 3.100.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

28 Điện thoại bàn Cái 2 ĐT 11/04/2019 500.000 5.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

29 Quạt cây Cái 3 06 11/04/2019 2.700.000 20.000 
60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

30 Ghế xoay Cái 4 04 11/04/2019 2.000.000 10.000 
40.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

31 Tủ đựng, giá đựng TL Cái 7 TU 11/04/2019 7.350.000 100.000 
700.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

32 Ghế xoay Cái 4 04 01/01/2019 2.200.000 10.000 
40.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

33 Ghế xoay Cái 6 04 11/04/2019 2.700.000 10.000 
60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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34 Quạt cây Cái 1 06 01/01/2019 1.200.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

35 Điện thoại bàn Cái 1 109 01/01/2019 350.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

36 Bộ bàn ghê Bộ 1 112 11/04/2019 5.200.000 40.000 
40.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

37 Bình đun nước nóng Cái 1 111 01/01/2019 1.200.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

38 Tủ đựng, giá đựng TL Cái 4 02 11/04/2019 6.000.000 100.000 
400.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

39 Điện thoại bàn Cái 3 ĐT 11/04/2019 900.000 5.000 
15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

40 Ghế xoay Cái 2 04 11/04/2019 1.200.000 10.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

41 Tủ đựng, giá đựng TL Cái 3 02 01/01/2019 2.550.000 100.000 
300.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

42 Quạt cây   4 06 11/04/2019 1.800.000 20.000 
80.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

43 Điện thoại bàn Cái 1 109 10/04/2019 1.125.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

44 Điện thoại bàn Cái 3 109 01/01/2019 900.000 5.000 
15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

45 Máy điều hòa Cái 1 06/2010 25/12/2024 8.287.000 200.000 
200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

46 Máy điều hòa Cái 1 13/2014 25/12/2024 5.534.775 200.000 
200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

47 Máy điều hòa Cái 1 23/2014 25/12/2024 5.534.775 200.000 
200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

48 Máy điều hòa Cái 1 24/2014 25/12/2024 5.534.775 200.000 
200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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49 

Panasonic KX-FP 701  

Máy fax sử dụng giấy 

A4 thường, in Film cái 1 CCDC00035 01/01/2012 2.350.000 20.000 

20.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

50 

HP ScanJet G3010 

Photo Scanner cái 1 CCDC00020 01/01/2009 2.367.900 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

51 

Bảng viết kế hoạch công 

tác cái 3 CCDC00043 01/01/2015 2.778.000 10.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

52 Ổ cứng Toshiba Cái 1 08.2020 01/01/2020 2.662.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

53 Máy ghi âm Sony cái 1 CCDC00011 01/01/2009 3.900.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

54 Ti vi cái 2 CCDC00003 01/01/2009 4.000.000 50.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

55 Bình chữa cháy Cái 1 CCDC00100 01/01/2015 675.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

56 

Đầu đĩa  DVD SONY 

SN51 cái 1 CCDC00019 01/01/2009 2.265.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

57 Khoan bê tông cái 1 CCDC00039 01/01/2009 1.895.500 30.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

58 Máy hút bụi Cái 1 CCDC00069 01/01/2009 3.890.000 30.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

59 Hộp trà cái 3 CCDC00029 01/01/2012 120.000 2.000 
6.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

60 Ghế HP (ghế xoay nhỏ) cái 16 CCDC00016 01/01/2015 7.953.400 10.000 
160.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

61 Bàn phím máy tính cái 1 CCDC00061 01/01/2015 150.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

62 Đĩa các loại cái 125 CCDC00037 01/01/2012 3.006.000 1.000 
125.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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63 UPS SANTAK 500VA cái 3 CCDC00023 01/01/2009 2.700.000 30.000 
90.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

64 Bàn máy tính cái 151 CCDC00013 01/01/2009 117.890.000 20.000 
3.020.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

65 Thang xếp Cái 1 CCDC00071 01/01/2016 1.500.000 70.000 
70.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

66 ấm từ cái 1 CCDC00028 01/01/2012 300.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

67 

Màn chiếu Dalite 3 chõn 

70” (1,78m x 1,78m) cái 1 CCDC00018 01/01/2016 1.544.300 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

68 Nệm lót ghế sa long cái 1 CCDC00034 01/01/2012 950.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

69 Máy điều hoà SHarp Cái 2 
MDDH01.20

10 01/01/2010 0 200.000 
400.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

70 

Bàn ghế làm việc Đài 

Loan Cái 1 
BANGHEL

V01.2013 01/01/2013 0 30.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

71 Bàn  ghế tiếp khách Cái 1 
BANGHEK0

2.2012 01/01/2012 0 
80.000 80.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

72 Đèn bão cái 1 CCDC00051 01/01/2013 600.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

73 Hòm thư góp ý cái 1 CCDC00058 01/01/2014 700.000 30.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

74 Máy in RICOH cái 1 CCDC00116 01/01/2015 3.950.000 30.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

75 ấm điện cái 3 CCDC00027 01/01/2012 1.627.500 10.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

76 Màn chiếu Cái 1 CCDC00066 01/01/2016 3.700.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

77 Máy in Cái 1 
MAYIN01.2

016 01/01/2016 0 30.000 
30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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78 Ghế xoay Cái 1 CCDC00113 01/01/2017 650.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

79 Giường xếp cái 1 CCDC00047 01/01/2018 500.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

80 Bồn nước Inox cái 1 
BONINOX0

2.2015 01/01/2015 1.181.250 150.000 
150.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

81 Bếp ga mini cái 1 CCDC00050 01/01/2013 395.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

82 Máy ảnh Sony cái 1 CCDC00010 01/01/2009 4.850.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

83 Tủ đựng tài liệu Cái 1 06.2018 01/01/2018 0 100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

84 Micro Shure cái 2 CCDC00021 01/01/2009 4.303.400 5.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

85 Tủ gỗ Đài Loan Cái 1 
TUGO02.20

13 01/01/2013 0 15.000 
15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

86 Giá đựng giấy vệ sinh Cái 1 CCDC00073 01/01/2016 250.000 3.000 
3.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

87 Loa hội trường Cái 1 LOA01.2010 01/01/2010 0 100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

88 Bình chữa cháy Cái 1 CCDC00101 01/01/2013 675.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

89 Máy sấy cái 1 CCDC00044 01/01/2013 520.000 2.000 
2.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

90 Kềm bấm mạng cái 1 CCDC00055 01/01/2013 250.000 2.000 
2.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

91 Màn chụp cái 1 CCDC00048 01/01/2013 300.000 3.000 
3.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

92 Bồn nước Inox cái 1 
BONINOX0

1.2015 01/01/2015 1.181.250 70.000 
70.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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93 Kệ đựng máy in Cái 1 CCDC00099 01/01/2016 850.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

94 Máy chấm vân tay Cái 1 04.2018 01/01/2018 0 6.000 
6.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

95 Phích nước nóng Cái 1 CCDC00078 01/01/2018 750.000 2.000 
2.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

96 Bình chữa cháy Cái 1 CCDC00105 01/01/2018 675.000 7.000 
7.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

97 Ti vi cái 1 CCDC00004 01/01/2008 1.500.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

98 Ghế phòng họp Cái 1 CCDC00087 01/01/2016 485.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

99 Máy in Canon 2900 Cái 1 
MAYIN120.

91 01/01/2016 4.200.000 12.000 
12.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

100 Ăng ten xoay cái 1 CCDC00060 01/01/2015 270.000 50.000 
50.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

101 Ti vi WEGA SONY 29 Cái 1 TIVI01.2010 01/01/2016 0 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

102 ổ cứng di động cái 3 CCDC00022 01/01/2010 6.825.000 2.000 
6.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

103 Quạt trần Cái 1 
CCDC00119

.19 01/01/2010 700.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

104 Ghế phòng họp Cái 1 CCDC00094 01/01/2010 485.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

105 Máy in cái 3 CCDC00024 01/01/2011 9.450.000 20.000 
60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

106 Tủ đựng Tài liệu 4 cánh Cái 1 
TUTL01.201

6 01/01/2016 0 70.000 
70.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

107 Bình chữa cháy Cái 1 CCDC00107 01/01/2017 675.000 7.000 
7.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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108 Ghế phòng họp Cái 1 CCDC00092 01/01/2017 485.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

109 Giá đựng điều hoà cái 3 CCDC00057 01/01/2014 300.000 35.000 
105.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

110 Miccro điện tử Cái 1 CCDC00097 01/01/2017 4.000.000 4.000 
4.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

111 Giá đựng giấy vệ sinh Cái 1 CCDC00075 01/01/2017 250.000 3.000 
3.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

112 Bàn phòng họp sơn PU Cái 1 
BANHOP01.

2015 01/01/2015 0 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

113 Xe rùa cái 1 CCDC00056 01/01/2014 550.000 50.000 
50.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

114 Máy Scan Cái 1 04.2020 01/01/2020 3.120.000 12.000 
12.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

115 

Điện thoại di động 

Samsung Galaxy A13 

SM-A135FDS/4G   1 
CCDC00120

.85 01/01/2018 3.990.000 20.000 

20.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

116 Ghế phòng họp Cái 1 CCDC00089 01/01/2018 485.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

117 Âm ly Cái 1 03.2018 01/01/2018 0 35.000 
35.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

118 Bình chữa cháy Cái 1 CCDC00104 01/01/2018 675.000 7.000 
7.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

119 Máy in Cái 1 
MAYIN02.2

016 01/01/2016 0 12.000 
12.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

120 Tủ gỗ Đài Loan Cái 1 
TUGO03.20

13 01/01/2013 0 15.000 
15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

121 Công cụ dụng cụ 2016 cái 1 CCDC00065 01/01/2016 8.510.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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122 Tủ mạng Cái 1 
TUMANG01

.2009 01/01/2009 0 100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

123 Cục phát wifi cái 1 CCDC00080 01/01/2014 3.245.000 5.000 
5.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

124 Bàn để máy tính Cái 1 CCDC00082 01/01/2014 3.650.000 20.000 
20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

125 Ghế Hội trường Cái 16 
GHEHT01.2

010 01/01/2010 0 10.000 
160.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

126 Tủ gỗ Đài Loan Cái 1 
TUGO01.20

13 01/01/2013 0 15.000 
15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

127 Ghế phòng họp Cái 1 CCDC00086 01/01/2018 485.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

128 Giá đựng giấy vệ sinh Cái 1 CCDC00074 01/01/2018 250.000 3.000 
3.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

129 Ghế xoay   1 25.27 01/01/2018 1.350.000 10.000 
10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

130 
Bàn gỗ XK có hộc Cái  1 201809 2018 800.000 20.000 20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

131 
Bàn làm việc Hoà phát Cái  1 201810 2018 2.900.000 20.000 20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

132 

Tủ tài liệu 09K2 Hoà 

Phát 
Cái  1 201812 2018 2.700.000 

100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

133 

Ghế giả da, chân gỗ KH 

TQ06-Hoà Phát (12 cái) 
Cái  12 

GHE 

HOAPHAT 
2005 21.450.000 50.000 600.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

134 
Tủ tài liệu HP Cái  1 HP 2011 9.150.000 

100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

135 

Máy điều hoà Carrier 

Công suất 12.000BTU 
Cái  1 201805 2018 7.834.000 

400.000 
400.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

136 
Máy quét tài liệu HP cái 1 HP 2015 6.500.000 15.000 15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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137 

Bàn họp tròn phòng 305 

(2 dài, 6 ngắn) 
Cái  8 Gỗ ép 2016 10.000.000 20.000 160.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

138 

Ghế vải phòng họp 305 

(28 cái) 
Cái  28   2016 5.000.000 10.000 280.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

139 

Máy đại biểu LBB 

3330850, cần dài kèm 

Mic (1 chủ toạ và 20 cái 

khách) 

Cái  21 
MAY ĐB-

10 
2010 143.976.000 20.000 420.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

140 

Tủ tài liệu Hoà phát 5 

cái  
Cái  5 HP 2017 27.000.000 

100.000 
500.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

141 

Ghế tựa gỗ hội trường 

tầng 1 (20 cái) 
Cái  20   2017 15.000.000 10.000 200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

142 

Ghế xanh Hoà phát (14 

cái) Tầng 1 
Cái  14   2017 12.000.000 10.000 140.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

143 

Bàn dài gỗ hội trường 

tầng 1 (20 cái) 
Cái  20   2017 15.000.000 20.000 400.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

144 

Quạt trần Hatari hội 

trường tầng 1 (6 cái) 
Cái  6   2017 7.800.000 20.000 120.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

145 

Bục phát biểu lưu động 

EBXOZOO  
cái 1 TS128 2017 4.650.000 15.000 15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

146 

Mục gỗ để tượng Bác 

Hồ LTS01 Hòa Phát  
cái 1 TS126 2017 4.000.000 15.000 15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

147 

Tượng Bác Hồ bằng 

đồng 
cái 1 tuong     100.000 100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

148 

Tượng Bác Hồ 1 cái 

Tầng 5 
Cái  1 tuong 2017 2.000.000 100.000 100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

149 

Bục đựng tượng Bác gỗ 

tầng 5 (1 cái) 
Cái      2017 3.000.000 15.000 0   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

150 
Bục phát biểu gỗ (1 cái) Cái  1   2017 3.000.000 15.000 15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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151 

Bục gỗ phát biểu LT01 

Hòa Phát 
cái 1 TS127 2017 4.000.000 15.000 15.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

152 

Tủ gỗ đựng tivi trực 

tuyến  
cái 1 tugo     

100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

153 

Máy hủy tài liệu PC-

415CD 
cái 1 TS0064 2012 9.500.000 12.000 12.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

154 

Máy lọc nước Jenpec 1 

vòi 
Cái  1 

Jenpec 1 

vòi 
2019 7.900.000 30.000 30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

155 

Máy lọc nước Jenpec 1 

vòi 
Cái  1 

Jenpec 1 

vòi 
2019 7.900.000 30.000 30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

156 

Kệ sắt lưu trữ tài liệu 

(kho tầng 2 tại 51 Trần 

Hưng Đạo sở TT&TT 

Quảng Trị cũ) 

cái 1 CC99 2017 8.000.000 

100.000 

100.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

157 

Thang inox (dưới cầu 

thang 204 Hùng Vương) 
cái 1 thang     50.000 50.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

158 

Bàn gỗ XK có hộc (đc 

Tiến) 
Cái  1 201809 2018 4.400.000 20.000 20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

159 

Ghế Xoay Hoà Phát (đc 

Tuấn Anh) 
Cái  1 2018 2018 4.400.000 10.000 10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

160 

Bàn làm việc 1.2m Hoà 

Phát 
Cái 1   2020 1.950.000 20.000 20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

161 

Bộ bàn ghế tiếp khách 

hoà phát tiếp khách 6 

ghế (phòng đc Nhật) 

Cái  6 TKHP 2018 5.000.000 50.000 300.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

162 

Ghế xoay SG216 Hoà 

Phát 
Cái  1 201808 2018 950.000 10.000 10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

163 

Ghế xoay SG550 Hoà 

Phát  
Cái  1 201816 2018 750.000 10.000 10.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 
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164 

Bàn làm việc ET 1.6m 

Hoà Phát (đc Nhi) 
Cái  1 

BAN ET -

11 
2011 1.950.000 20.000 20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

165 

Tủ đựng tài liệu 

TU09K3 Hòa Phát  (đc 

Linh) 

Cái  1 09K3 2005 1.850.000 

100.000 

100.000   
Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

166 

Bàn làm việc màu cánh 

gián 
Cái  1   2017 3.000.000 20.000 20.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

167 
Tủ tài liệu Hoà phát Cái  1   2017 3.010.000 

100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

168 
Tủ tài liệu Hoà phát Cái  1   2017 3.010.000 

100.000 
100.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

169 

Ghế gỗ TGA01 Hòa 

Phát (6 cái) 
cái 6 TS0088.2 2007 2.580.000 10.000 60.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

170 

Bộ bàn tiếp khách 

CT2412H7 Hòa Phát  
cái 1 TS146 2011 4.500.000 200.000 200.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

171 
Máy hút ẩm FUJIE Cái  1   2017 5.500.000 30.000 30.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

172 
Ghế Xoay HP lãnh đạo Cái  1 

GXTQ16 

HP  
2017 5.000.000 2.000 2.000   

Hỏng, không 

sử dụng được 
Bán tài sản 

  Tổng cộng         760.496.825   15.146.000     
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